
UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN HIỆP HOÀ 

Số:           /QĐ-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lâp - Tự do - Hạnh phúc 

Hiệp Hoà, ngày       tháng 6 năm 2023 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập  

và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 

 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN HIỆP HOÀ 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

 Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng hợp nhất tại văn bản số 16/VBHN-

VPQH ngày 13/12/2013 của Văn phòng Quốc hội; 

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành Luật Thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Thi đua, khen thưởng;  

Căn cứ Quyết định số 37/2018/QĐ-UBND, ngày 28/12/2018 của UBND 

tỉnh Bắc Giang ban hành Quy định công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn 

tỉnh Bắc Giang; 

Căn cứ Văn bản số 1272-CV/HU ngày 29/5/2023 của Ban Thường vụ 

Huyện uỷ về thực hiện công tác khen thưởng tại Hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện 

Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Nội vụ tại Tờ trình số 26/TTr-NV ngày 

01/6/2023. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Tặng giấy khen và tiền thưởng cho 37 tập thể, 47 cá nhân có thành 

tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 

Minh (Có danh sách kèm theo). 

Điều 2. Mức thưởng 900.000đ/tập thể, 450.000đ/cá nhân. Tổng tiền 

thưởng: 54.450.000 đồng (Bằng chữ: Năm mươi tư triệu, bốn trăm năm mươi 

nghìn đồng chẵn), được chi từ Quỹ Thi đua, khen thưởng huyện. 

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng HĐND và UBND huyện, 

Phòng Nội vụ, Ban Tuyên Giáo Huyện uỷ, Phòng Tài chính và Kế hoạch, Kho 

bạc Nhà nước; cơ quan, đơn vị có liên quan và các tập thể, cá nhân có tên (trong 

danh sách) tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./. 

Nơi nhận:              
- TT Huyện uỷ (B/c); 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- BTG Huyện uỷ (biết); 

- Như Điều 3; 

- Lưu: VT, HSKT.     

CHỦ TỊCH 

 
 

Hoàng Công Bộ 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN HIỆP HÒA 

 

 

DANH SÁCH KHEN THƯỞNG 

 (Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND, ngày      /6/2023 của Chủ tịch UBND huyện) 
 

 

I. Tập thể (37 đơn vị). 

Số TT Tập thể 

1.  Văn Phòng Huyện uỷ huyện Hiệp Hoà 

2.  Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Hiệp Hoà 

3.  Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Hiệp Hoà 

4.  Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị trấn Thắng  

5.  Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Đoan Bái 

6.  Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị trấn Bắc Lý 

7.  Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Danh Thắng 

8.  Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Thanh Vân 

9.  Chi bộ Ban Tổ chức HU, Đảng uỷ cơ quan Đảng - Đoàn thể huyện 

10.  Chi bộ Phòng Văn hoá - Thông tin, Đảng uỷ cơ quan Chính quyền 

11.  Đảng ủy Công an huyện Hiệp Hoà 

12.  Đảng ủy Ban Chỉ huy Quân sự huyện Hiệp Hoà 

13.  Chi bộ thôn Giang Đông, Đảng bộ xã Đồng Tân  

14.  Chi bộ trường Mầm non Thanh Vân, Đảng bộ xã Thanh Vân  

15.  Chi bộ thôn Hoàng Liên, Đảng bộ xã Hoàng An   

16.  Chi bộ trạm Y tế, Đảng bộ Hoàng Vân  

17.  Hợp tác xã Lý Hùng, xã Hoàng Lương 

18.  Chi bộ trường Mầm non Hoàng Thanh, Đảng bộ xã Hoàng Thanh  

19.  Chi bộ Trạm y tế, Đảng bộ xã Đoan Bái 

20.  Chi bộ Trường Mầm non Ngọc Sơn, Đảng bộ xã Ngọc Sơn  

21.  Chi bộ Tổ dân phố Tiên Hưng, Đảng bộ thị trấn Thắng 

22.  Hội Cựu Chiến binh xã Lương Phong  
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Số TT Tập thể 

23.  Chi bộ thôn Phúc Thắng, Đảng bộ xã Danh Thắng  

24.  Chi bộ thôn Hiệp Đồng, Đảng bộ xã Thường Thắng 

25.  Chi bộ thôn Đại Mão, Đảng bộ xã Đại Thành 

26.  Chi bộ thôn Trung Thành, Đảng bộ xã Hùng Sơn  

27.  Chi bộ thôn Thái Thọ, Đảng bộ xã Thái Sơn  

28.  Chi bộ thôn Trung Hưng, Đảng bộ xã Mai Trung 

29.  Chi bộ thôn Trung Tâm, Đảng bộ xã Hợp Thịnh 

30.  Chi bộ thôn Hương Sơn, Đảng bộ xã Hòa Sơn  

31.  Chi bộ Trường THCS Quang Minh 

32.  Chi bộ thôn Ngọ Khổng, Đảng bộ xã Châu Minh 

33.  Chi bộ Tổ dân phố Tân Hợp, Đảng bộ thị trấn Bắc Lý 

34.  Chi bộ thôn Đông Lỗ, Đảng bộ xã Đông Lỗ 

35.  Chi bộ thôn Nội Hương, Đảng bộ xã Hương Lâm 

36.  Hội Cựu Chiến binh xã Mai Đình 

37.  Chi bộ thôn Xuân Biều, Đảng bộ xã Xuân Cẩm 

 

II. Cá nhân (47 cá nhân) 

  

TT Họ và tên  Chức vụ, đơn vị công tác  

1.  Bà An Thị Hồng Đảng viên, Chi bộ Trường THPT Hiệp Hòa số 1 

2.  
Ông Nguyễn Quang Vinh 

Chi ủy viên, Phó Hiệu trưởng Trường THPT 

Hiệp Hòa số 2 

3.  
Ông Phạm Minh Tuân 

Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường THPT Hiệp 

Hòa số 3 

4.  
Ông Nguyễn Đức Thiệu 

Bí thư Chi bộ,  Hiệu trưởng Trường THPT Hiệp 

Hòa số 4 

5.  Bà Nguyễn Thị Lê Đảng viên, Chi bộ Trường THPT Hiệp Hòa số 5 

6.  
Ông Phù Văn Chất 

Phó Bí thư Chi bộ, Phó Hiệu trưởng Trường 

THPT Hiệp Hòa số 6 
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TT Họ và tên  Chức vụ, đơn vị công tác  

7.  
Bà Nguyễn Thị Phượng 

Đảng viên, Chi bộ Trung tâm Giáo dục nghề 

nghiệp – Giáo dục thường xuyên  

8.  
Bà NguyễnThị Hồng 

Trưởng bưu cục giao dịch, Bưu điện huyện 

Hiệp Hoà 

9.  Ông Nguyễn Văn Giang 
Bí thư chi bộ, Chi cục trưởng Chi cục Thống  

kê 

10.  Bà Nguyễn Thị Thanh Hòa  
Chi ủy viên, Trưởng Kế toán Ngân hàng Chính 

sách xã hội huyện Hiệp Hoà 

11.  
Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh 

Đảng viên, chi bộ Viện kiểm sát nhân dân huyện 

Hiệp Hoà 

12.  
Ông Nguyễn Khánh Trường 

Chi ủy viên, Kế toán trưởng Kho Bạc nhà nước 

huyện Hiệp Hoà 

13.  
Ông Nguyễn Đức Thông  

Chi ủy viên, Trưởng khoa Nhi – HSCC, Trung 

tâm Y tế huyện Hiệp Hoà 

14.  
Bà Nguyễn Thị Kim Dung  

Chi ủy viên, Trưởng phòng Kế toán ngân quỹ, 

Ngân hàng NN và PTNT huyện Hiệp Hoà 

15.  
Bà Phạm Thị Sỹ 

Chi ủy viên, Chi bộ Tòa án nhân dân huyện Hiệp 

Hoà 

16.  
Bà Trần Thị Thu Trang  

Phó Bí thư chi Trung tâm nghiên cứu đất và 

phân bón vùng trung du 

17.  
Bà Nguyễn Thị Vọng 

Đảng viên, Chi bộ Chi cục Thi hành án dân sự 

huyện Hiệp Hoà  

18.  
Bà Vũ Thị Phương Thảo  

Đảng viên, Chi bộ Bảo hiểm xã hội huyện Hiệp 

Hoà 

19.  
Ông Tạ Văn Hiếu 

Đảng viên, Chuyên viên Liên đoàn Lao động 

huyện Hiệp Hoà 

20.  
Ông Phạm Đức Sơn   

Đảng viên, Chi bộ Ban Quản lý Dự án đầu tư 

xây dựng huyện Hiệp Hoà 

21.  
Ông Tạ Văn Hiệu  

Bí thư Chi bộ, Đội trưởng Đội Tổng hợp Công 

an huyện Hiệp Hoà 

22.  
Thiếu tá Nguyễn Văn Thao  

Trợ lý quân lực, Ban Chỉ huy Quân sự huyện 

Hiệp Hoà 

23.  
Bà Giáp Thị Lương  

Giáo viên, Trường Tiểu học và Trung học cơ sở 

Đồng Tân 
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TT Họ và tên  Chức vụ, đơn vị công tác  

24.  
Bà Nguyễn Thị Thu Hà  

Bí thư đoàn TNCS HCM, Văn phòng Đảng ủy, 

Phó Ban Tuyên giáo Đảng ủy xã Thanh Vân  

25.  Bà Dương Nữ Ngọc Tuyết  Chủ tịch Hội Nông dân xã xã Hoàng An   

26.  Bà Vũ Thị Hương Giang Bí thư chi bộ trạm Y tế, Đảng bộ xã Hoàng Vân  

27.  
Ông Nguyễn Văn Tỉnh  

Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Thanh Lâm, xã 

Hoàng Lương 

28.  
Bà Cao Lệ Minh  

Bí thư chi bộ Trường Mầm non, Đảng bộ xã 

Hoàng Thanh  

29.  Ông Nguyễn Duy Hiển  Bí thư chi bộ Trạm y tế, Đảng bộ xã Đoan Bái 

30.  Bà Nguyễn Thị Hường  Chủ tịch Hội liên hiệp Phụ nữ xã Ngọc Sơn  

31.  
Ông Quách Văn Hùng  

Bí thư chi bộ, Tổ trưởng Tổ dân phố Tân Kết, thị 

trấn Thắng 

32.  
Bà Nguyễn Thị Lân  

Phó bí thư chi bộ, Trưởng thôn Sơn Quả 4, xã 

Lương Phong  

33.  
Bà Trịnh Thị Tý  

Bí thư Chi bộ, Trưởng ban công tác mặt trận 

thôn Danh Thượng 3, xã Danh Thắng  

34.  
Bà Hoàng Thị Thuý  

Bí thư chi bộ thôn Thống Nhất, Đảng bộ xã 

Thường Thắng 

35.  
Bà Đỗ Thị Huệ  

Giáo viên, Trường Tiểu học & Trung học cơ sở 

Đại Thành  

36.  Bà Nguyễn Thị Nga Chủ tịch Hội Nông dân xã Hùng Sơn  

37.  
Ông Lê Thanh Miện  

Bí thư chi bộ,  Hiệu trưởng Trường THCS Thái 

Sơn  

38.  Ông Ngô Văn Quyết  Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Mai Trung 

39.  
Ông Ngô Quang Se  

Phó bí thư chi bộ, Trưởng thôn Đa Hội, xã Hợp 

Thịnh 

40.  
Bà Nguyễn Thị Hà  

Đảng viên, Chi bộ thôn Thù Cốc, Đảng bộ xã 

Hòa Sơn  

41.  
Ông Vũ Văn Tùng  

Bí thư chi bộ thôn Hương Thịnh, Đảng bộ xã 

Quang Minh 

42.  
Ông Nguyễn Trường Giang  

Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Ngọ Phúc, xã 

Châu Minh 
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TT Họ và tên  Chức vụ, đơn vị công tác  

43.  Bà Nguyễn Thị Thảo  Giáo viên Trường Tiểu học Bắc Lý số 2  

44.  Ông Nguyễn Văn Mỳ Trưởng thôn Đông Lỗ, xã Đông Lỗ 

45.  Ông Nguyễn Văn Nam  Phó Bí thư chi bộ Trường THCS Hương Lâm 

46.  
Ông Nguyễn Ngọc Khanh  

Bí thư chi bộ thôn Nguyễn, Đảng bộ xã Mai 

Đình 

47.  
Ông Ngô Công Chính  

Đảng viên, chi bộ thôn Xuân Biều, Đảng bộ xã 

Xuân Cẩm 
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